
I Máy tính để bàn bộ 2,625 31,655,030,000

1 Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế bộ 4 60,000,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

2 Sở Văn hóa và Thể thao bộ 5 68,750,000
Ngân sách 

nhà nước

bộ 5 75,000,000
Ngân sách 

nhà nước

bộ 1 15,000,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

bộ 15 150,000,000
Ngân sách 

nhà nước

bộ 20 200,000,000
Ngân sách 

nhà nước

5 Trường THCS Ninh Nhất bộ 12 120,000,000
Ngân sách 

nhà nước

6 UBND xã Ninh Nhất bộ 4 48,000,000
Ngân sách 

nhà nước

7 Trường tiểu học Lý Tự Trọng bộ 10 100,000,000
Ngân sách 

nhà nước

8 Trường THCS Ninh Bình Bạc Liêu bộ 20 200,000,000
Ngân sách 

nhà nước

9 Trường tiểu học Ninh Nhất bộ 5 50,000,000
Ngân sách 

nhà nước

10 Trường THCS Ninh Phong bộ 19 190,000,000
Ngân sách 

nhà nước

11 Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng bộ 8 100,000,000
Ngân sách 

nhà nước

12 Trường mầm non Đông Thành bộ 10 130,000,000
Ngân sách 

nhà nước

13 Trường tiểu học Nam Thành bộ 5 50,000,000
Ngân sách 

nhà nước

14 Trường tiểu học Ninh Phúc bộ 10 100,000,000
Ngân sách 

nhà nước

15 Trường tiểu học Lê Hồng Phong bộ 10 100,000,000
Ngân sách 

nhà nước

16 Trường mầm non Ninh Tiến bộ 10 100,000,000
Ngân sách 

nhà nước

17 Trường THCS Lê Hồng Phong bộ 15 150,000,000
Ngân sách 

nhà nước

18 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng bộ 5 50,000,000
Ngân sách 

nhà nước

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Trường tiểu học Ninh Khánh

Nguồn vốn 

mua sắm
Ghi Chú
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SỞ TÀI CHÍNH NINH BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM TV&DV TÀI CHÍNH CÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU MUA SẮM TẬP TRUNG NĂM 2023

(Kèm theo công văn số       /TrT-DVTCngày     /         /2023 của Trung tâm TV & DV TCC Ninh Bình)

STT

Tên tài sản

Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử 

dụng tài sản

Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Dự toán (đồng)
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19 Trường tiểu học Đông Thành bộ 16 160,000,000
Ngân sách 

nhà nước

20 Trường tiểu học Thanh Bình bộ 2 22,000,000
Ngân sách 

nhà nước

21 Trường tiểu học Quang Trung bộ 5 60,000,000
Ngân sách 

nhà nước

22 Trường tiểu học Ninh Tiến bộ 5 50,000,000
Ngân sách 

nhà nước

23 Trường tiểu học Ninh Sơn bộ 8 80,000,000
Ngân sách 

nhà nước

24 Trường tiểu học Tân Thành bộ 20 200,000,000
Ngân sách 

nhà nước

25 Trường THCS Ninh Phúc bộ 5 50,000,000
Ngân sách 

nhà nước

26
Trường tiểu học Khánh Nhạc A, huyện 

Yên Khánh
bộ 10 150,000,000

Ngân sách 

nhà nước

27
Trường mầm non Khánh Vân, huyện Yên 

Khánh
bộ 1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

28
Trường mầm non Khánh Mậu, huyện Yên 

Khánh
bộ 2 31,000,000

Ngân sách 

nhà nước

29
Trường THCS Khánh Hòa, huyện Yên 

Khánh
bộ 20 200,000,000

Ngân sách 

nhà nước

30
Trường THCS Khánh Lợi, huyện Yên 

Khánh
bộ 8 80,000,000

Ngân sách 

nhà nước

31
Trường THCS Khánh Hồng, huyện Yên 

Khánh
bộ 10 100,000,000

Ngân sách 

nhà nước

32
Trường THCS Khánh Mậu, huyện Yên 

Khánh
bộ 8 80,000,000

Ngân sách 

nhà nước

33
Trường THCS Khánh Trung, huyện Yên 

Khánh
bộ 8 80,000,000

Ngân sách 

nhà nước

34
Trường THCS Khánh Hội, huyện Yên 

Khánh
bộ 5 60,000,000

Ngân sách 

nhà nước

35
Trường THCS Thị trấn Yên Ninh, huyện 

Yên Khánh
bộ 4 40,000,000

Ngân sách 

nhà nước

36 UBND xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh bộ 5 75,000,000
Ngân sách 

nhà nước

37
Trường tiểu học Khánh Cư, huyện Yên 

Khánh
bộ 9 90,000,000

Ngân sách 

nhà nước

38
Trường tiểu học Khánh Mậu, huyện Yên 

Khánh
bộ 20 300,000,000

Ngân sách 

nhà nước

39
Trường tiểu học Khánh Thủy, huyện Yên 

Khánh
bộ 10 110,000,000

Ngân sách 

nhà nước

40
Trường tiểu học Khánh Nhạc B, huyện 

Yên Khánh
bộ 10 150,000,000

Ngân sách 

nhà nước

41
Trường tiểu học Khánh Phú, huyện Yên 

Khánh
bộ 5 50,000,000

Ngân sách 

nhà nước

42
Trường tiểu học Khánh Hội, huyện Yên 

Khánh
bộ 10 100,000,000

Ngân sách 

nhà nước
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43
Trường tiểu học Trần Quốc Toản, huyện 

Yên Khánh
bộ 8 80,000,000

Ngân sách 

nhà nước

44
Trường tiểu học Khánh An, huyện Yên 

Khánh
bộ 10 100,000,000

Ngân sách 

nhà nước

45
Trường tiểu học Khánh Vân, huyện Yên 

Khánh
bộ 4 45,000,000

Ngân sách 

nhà nước

46
Trường tiểu học Khánh Lợi, huyện Yên 

Khánh
bộ 10 100,000,000

Ngân sách 

nhà nước

47
Trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên 

Khánh
bộ 8 80,000,000

Ngân sách 

nhà nước

48
Phòng Văn hoá và Thông tin  UBND 

huyện Yên Khánh
bộ 56 840,000,000

Ngân sách 

nhà nước

49 Ban tổ chức Tỉnh ủy bộ 4 47,000,000
Ngân sách 

nhà nước

50 Ban Tuyên giáo bộ 1 12,000,000
Ngân sách 

nhà nước

51 Ban Nội chính bộ 3 35,000,000
Ngân sách 

nhà nước

52 Sở Nội vụ bộ 3 35,100,000
Ngân sách 

nhà nước

53 Ban Tôn giáo bộ 2 26,000,000
Ngân sách 

nhà nước

54 Ban thi đua khen thưởng bộ 3 35,100,000
Ngân sách 

nhà nước

55 Trung tâm lưu trữ lịch sử bộ 3 45,000,000
Ngân sách 

nhà nước

56
Trường tiểu học Xích Thổ, huyện Nho 

Quan
bộ 30 351,000,000

Ngân sách 

nhà nước

57
Trường tiểu học Gia Sơn, huyện Nho 

Quan
bộ 15 175,500,000

Ngân sách 

nhà nước

58
Trường tiểu học Gia Thủy, huyện Nho 

Quan
bộ 15 175,500,000

Ngân sách 

nhà nước

59
Trường tiểu học Gia Lâm, huyện Nho 

Quan
bộ 5 58,500,000

Ngân sách 

nhà nước

60
Trường tiểu học Gia Tường, huyện Nho 

Quan
bộ 15 175,500,000

Ngân sách 

nhà nước

61
Trường tiểu học Lạc Vân, huyện Nho 

Quan
bộ 15 175,500,000

Ngân sách 

nhà nước

62
Trường tiểu học Phú Sơn, huyện Nho 

Quan
bộ 15 175,500,000

Ngân sách 

nhà nước

63
Trường tiểu học Thạch Bình, huyện Nho 

Quan
bộ 5 58,500,000

Ngân sách 

nhà nước

64
Trường tiểu học Thị trấn Nho Quan, 

huyện Nho Quan
bộ 34 397,800,000

Ngân sách 

nhà nước

65
Trường tiểu học Đồng Phong, huyện Nho 

Quan
bộ 25 292,500,000

Ngân sách 

nhà nước

66
Trường tiểu học Yên Quang, huyện Nho 

Quan
bộ 10 117,000,000

Ngân sách 

nhà nước
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67
Trường tiểu học Văn Phương, huyện Nho 

Quan
bộ 5 58,500,000

Ngân sách 

nhà nước

68
Trường tiểu học Văn Phong, huyện Nho 

Quan
bộ 10 117,000,000

Ngân sách 

nhà nước

69
Trường tiểu học Thượng Hòa, huyện Nho 

Quan
bộ 18 210,600,000

Ngân sách 

nhà nước

70
Trường tiểu học Văn Phú , huyện Nho 

Quan
bộ 40 468,000,000

Ngân sách 

nhà nước

71
Trường tiểu học Phú Lộc, huyện Nho 

Quan
bộ 30 351,000,000

Ngân sách 

nhà nước

72
Trường tiểu học Quỳnh Lưu, huyện Nho 

Quan
bộ 35 409,500,000

Ngân sách 

nhà nước

73
Trường tiểu học Quảng Lạc, huyện Nho 

Quan
bộ 10 117,000,000

Ngân sách 

nhà nước

74
Trường tiểu học Sơn Hà, huyện Nho 

Quan
bộ 20 234,000,000

Ngân sách 

nhà nước

75
Trường tiểu học Sơn Lai, huyện Nho 

Quan
bộ 17 198,900,000

Ngân sách 

nhà nước

76
Trường tiểu học Sơn Thành, huyện Nho 

Quan
bộ 15 175,500,000

Ngân sách 

nhà nước

77
Trường tiểu học Thanh Lạc, huyện Nho 

Quan
bộ 11 128,700,000

Ngân sách 

nhà nước

78
Trường tiểu học & THCS Lạng Phong, 

huyện Nho Quan
bộ 28 327,600,000

Ngân sách 

nhà nước

79
Trường THCS Xích Thổ, huyện Nho 

Quan
bộ 38 444,600,000

Ngân sách 

nhà nước

80 Trường THCS Gia Sơn, huyện Nho Quan bộ 10 117,000,000
Ngân sách 

nhà nước

81
Trường THCS Gia Thủy, huyện Nho 

Quan
bộ 22 257,400,000

Ngân sách 

nhà nước

82
Trường THCS Gia Lâm, huyện Nho 

Quan
bộ 2 23,400,000

Ngân sách 

nhà nước

83
Trường THCS Gia Tường, huyện Nho 

Quan
bộ 7 81,900,000

Ngân sách 

nhà nước

84
Trường THCS Đức Long, huyện Nho 

Quan
bộ 10 117,000,000

Ngân sách 

nhà nước

85 Trường THCS Lạc Vân, huyện Nho Quan bộ 10 117,000,000
Ngân sách 

nhà nước

86 Trường THCS Phú Sơn, huyện Nho Quan bộ 22 257,400,000
Ngân sách 

nhà nước

87
Trường THCS Thị trấn Nho Quan, huyện 

Nho Quan
bộ 36 421,200,000

Ngân sách 

nhà nước

88
Trường THCS Đồng Phong, huyện Nho 

Quan
bộ 36 421,200,000

Ngân sách 

nhà nước

89
Trường THCS Yên Quang, huyện Nho 

Quan
bộ 20 234,000,000

Ngân sách 

nhà nước

90
Trường THCS Cúc Phương, huyện Nho 

Quan
bộ 15 175,500,000

Ngân sách 

nhà nước
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91
Trường THCS Văn Phương, huyện Nho 

Quan
bộ 7 81,900,000

Ngân sách 

nhà nước

92
Trường THCS Văn Phong, huyện Nho 

Quan
bộ 15 175,500,000

Ngân sách 

nhà nước

93
Trường THCS Thượng Hòa, huyện Nho 

Quan
bộ 33 386,100,000

Ngân sách 

nhà nước

94
Trường THCS Văn Phú, huyện Nho 

Quan
bộ 31 362,700,000

Ngân sách 

nhà nước

95 Trường THCS Phú Lộc, huyện Nho Quan bộ 38 444,600,000
Ngân sách 

nhà nước

96
Trường THCS Quỳnh Lưu, huyện Nho 

Quan
bộ 36 421,200,000

Ngân sách 

nhà nước

97
Trường THCS Quảng Lạc, huyện Nho 

Quan
bộ 35 409,500,000

Ngân sách 

nhà nước

98 Trường THCS Sơn Hà, huyện Nho Quan bộ 22 257,400,000
Ngân sách 

nhà nước

99 Trường THCS Sơn Lai, huyện Nho Quan bộ 20 234,000,000
Ngân sách 

nhà nước

100
Trường THCS Sơn Thành, huyện Nho 

Quan
bộ 15 175,500,000

Ngân sách 

nhà nước

101
Trường THCS Thanh Lạc, huyện Nho 

Quan
bộ 11 128,700,000

Ngân sách 

nhà nước

102
Trung tâm GDNN-GDTX, huyện Nho 

Quan
bộ 50 585,000,000

Ngân sách 

nhà nước

103 Thanh tra tỉnh bộ 1 15,000,000
Ngân sách 

nhà nước

104 Trường THCS Ninh Hải, huyện Hoa Lư bộ 3 36,000,000
Ngân sách 

nhà nước

105 Trường THCS Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư bộ 3 30,000,000
Ngân sách 

nhà nước

106
Trung tâm Văn hóa - Thể thao và truyền 

thanh huyện Hoa Lư
bộ 3 45,000,000

Ngân sách 

nhà nước

107 Trường THCS Ninh An, huyện Hoa Lư bộ 5 60,000,000
Ngân sách 

nhà nước

108
Trường mầm non Ninh Thắng, huyện 

Hoa Lư
bộ 1 13,000,000

Ngân sách 

nhà nước

109
Trường mầm non Ninh Xuân, huyện Hoa 

Lư
bộ 1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

110
Trường tiểu học Ninh Giang, huyện Hoa 

Lư
bộ 5 75,000,000

Ngân sách 

nhà nước

111
Trường mầm non Trường Yên, huyện 

Hoa Lư
bộ 5 75,000,000

Ngân sách 

nhà nước

112 Liên minh hợp tác xã tỉnh Ninh Bình bộ 10 200,000,000
Ngân sách 

nhà nước

113 Sở Tài nguyên và Môi trường bộ 3 31,500,000
Ngân sách 

nhà nước

114 Chi cục Môi Trường và Biển đảo bộ 1 11,500,000
Ngân sách 

nhà nước
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115
Trung tâm Quan Trắc Tài nguyên và Môi 

trường
bộ 4 60,000,000

Ngân sách 

nhà nước

116
Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Ninh 

Bình
bộ 2 24,000,000

Ngân sách 

nhà nước

117 Chi cục Thủy lợi bộ 12 150,000,000
Ngân sách 

nhà nước

118 Chi cục Chăn nuôi và thú y bộ 2 26,000,000
Ngân sách 

nhà nước

119 Sở Công Thương bộ 4 48,000,000
Ngân sách 

nhà nước

120 Bệnh viện đa khoa tỉnh NB bộ 60 900,000,000
Nguồn thu sự 

nghiệp

121 Trường Cao đẳng y tế bộ 10 105,000,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

122 Bệnh viện y học cổ truyền bộ 9 131,400,000
Ngân sách 

nhà nước

123 Bệnh viện tâm thần bộ 10 117,000,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

124 Bệnh viện phục hồi chức năng bộ 7 81,900,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

125 Trung tâm kiểm soát bệnh tật bộ 12 140,400,000
Ngân sách 

nhà nước

126 Trung tâm giám định y khoa bộ 1 15,000,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

bộ 10 135,000,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

bộ 7 94,500,000
Ngân sách 

nhà nước

bộ 5 52,500,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

bộ 9 94,500,000
Ngân sách 

nhà nước

129 Trung tâm y tế huyện Yên Mô bộ 27 315,900,000NSNN & NTSN

130 Trung tâm y tế huyện Yên Khánh bộ 10 150,000,000
Nguồn thu sự 

nghiệp

131 Trung tâm y tế huyện Kim Sơn bộ 30 390,000,000
Ngân sách 

nhà nước

132 Văn phòng Cơ quan sở bộ 3 42,000,000
Ngân sách 

nhà nước

133 Trường THPT Nho Quan A bộ 10 117,000,000
Ngân sách 

nhà nước

134 Trường THPT Nho Quan B bộ 5 58,500,000
Ngân sách 

nhà nước

135 Trường THPT Dân tộc nội trú bộ 10 117,000,000
Ngân sách 

nhà nước

136 Trường THPT Gia Viễn A bộ 10 117,000,000
Ngân sách 

nhà nước

137 Trường THPT Gia Viễn C bộ 25 292,500,000
Ngân sách 

nhà nước

127

128

Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình

Trung tâm y tế thành phố Tam Điệp
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138 Trường THPT Trần Hưng Đạo bộ 5 67,500,000
Ngân sách 

nhà nước

139 Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu bộ 30 351,000,000
Ngân sách 

nhà nước

140 Trường THPT Yên Khánh A bộ 25 292,500,000
Ngân sách 

nhà nước

141 Trường THPT Yên Khánh B bộ 10 117,000,000
Ngân sách 

nhà nước

142 Trường THPT Yên Mô A bộ 35 409,500,000
Ngân sách 

nhà nước

143 Trường THPT Tạ Uyên bộ 6 70,200,000
Ngân sách 

nhà nước

144 Trường THPT Kim Sơn B bộ 10 117,000,000
Ngân sách 

nhà nước

145 Trường THPT Kim Sơn C bộ 10 117,000,000
Ngân sách 

nhà nước

146 Trường THPT Nguyễn Huệ bộ 10 117,000,000
Ngân sách 

nhà nước

147 Trường THPT Ngô Thì Nhậm bộ 25 292,500,000
Ngân sách 

nhà nước

148 Trường THPT Yên Mô B bộ 10 117,000,000
Ngân sách 

nhà nước

149
Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Ninh Bình
bộ 8 108,000,000

Ngân sách 

nhà nước

150 Trường THCS Yên Hòa, huyện Yên Mô bộ 9 110,880,000
Ngân sách 

nhà nước

151
Trường THCS Yên Phong, huyện Yên 

Mô
bộ 10 150,000,000

Ngân sách 

nhà nước

152
Trường THCS Khánh Thịnh, huyện Yên 

Mô
bộ 3 48,000,000

Ngân sách 

nhà nước

153
Trường TH & THCS Yên Hưng, huyện 

Yên Mô
bộ 10 130,000,000

Ngân sách 

nhà nước

154 Trường THCS Yên Thái, huyện Yên Mô bộ 6 96,000,000
Ngân sách 

nhà nước

155
Trường THCS Khánh Thượng, huyện 

Yên Mô
bộ 6 84,000,000

Ngân sách 

nhà nước

156
Trường THCS Yên Thành, huyện Yên 

Mô
bộ 6 96,000,000

Ngân sách 

nhà nước

157 Trường tiểu học Yên Từ, huyện Yên Mô bộ 5 60,000,000
Ngân sách 

nhà nước

158
Trường tiểu học Yên Thái, huyện Yên 

Mô
bộ 12 192,000,000

Ngân sách 

nhà nước

159 Trường tiểu học Mai Sơn, huyện Yên Mô bộ 5 61,600,000
Ngân sách 

nhà nước

160
Trường tiểu học Yên Phong, huyện Yên 

Mô
bộ 8 104,000,000

Ngân sách 

nhà nước

161 Trường tiểu học Yên Hòa, huyện Yên Mô bộ 7 105,000,000
Ngân sách 

nhà nước
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162
Trường tiểu học Yên Nhân, huyện Yên 

Mô
bộ 8 108,000,000

Ngân sách 

nhà nước

163
Trường tiểu học Yên Thành, huyện Yên 

Mô
bộ 6 90,000,000

Ngân sách 

nhà nước

164
Trường tiểu học Yên Lâm, huyện Yên 

Mô
bộ 6 96,000,000

Ngân sách 

nhà nước

165
Trường tiểu học Yên Thắng, huyện Yên 

Mô
bộ 7 112,000,000

Ngân sách 

nhà nước

166
Trường tiểu học Khánh Thịnh, huyện Yên 

Mô
bộ 6 78,000,000

Ngân sách 

nhà nước

167
Trường tiểu học Khánh Thượng, huyện 

Yên Mô
bộ 5 80,000,000

Ngân sách 

nhà nước

168
Trường mầm non Yên Thắng, huyện Yên 

Mô
bộ 3 42,000,000

Ngân sách 

nhà nước

169
Trường mầm non Yên Phong, huyện Yên 

Mô
bộ 1 13,000,000

Ngân sách 

nhà nước

170
Trường mầm non Yên Mạc, huyện Yên 

Mô
bộ 1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

171
Văn phòng HĐND&UBND huyện Yên 

Mô
bộ 10 127,000,000

Ngân sách 

nhà nước

172 Văn phòng Huyện uỷ Yên Mô bộ 10 127,000,000
Ngân sách 

nhà nước

173
Trường Tiểu học Kim Định, huyện Kim 

Sơn
bộ 3 45,000,000

Ngân sách 

nhà nước

174
Trường Tiểu học Thượng Kiệm, huyện 

Kim Sơn
bộ 5 67,500,000

Ngân sách 

nhà nước

175
Trường Tiểu học Lai Thành A, huyện 

Kim Sơn
bộ 4 60,000,000

Ngân sách 

nhà nước

176
Trường Tiểu học B Kim Mỹ, huyện Kim 

Sơn
bộ 3 45,000,000

Ngân sách 

nhà nước

177
Trường Tiểu học Cồn Thoi, huyện Kim 

Sơn
bộ 10 100,000,000

Ngân sách 

nhà nước

178
Trường Tiểu học TT Bình Minh, huyện 

Kim Sơn
bộ 3 40,500,000

Ngân sách 

nhà nước

179
Trường Tiểu học Kim Đông, huyện Kim 

Sơn
bộ 4 60,000,000

Ngân sách 

nhà nước

180 Trường THCS Hồi Ninh, huyện Kim Sơn bộ 2 20,000,000
Ngân sách 

nhà nước

181
Trường THCS Bình Minh, huyện Kim 

Sơn
bộ 3 40,500,000

Ngân sách 

nhà nước

182 Trường THCS Đông Hải, huyện Kim Sơn bộ 1 14,000,000
Ngân sách 

nhà nước

183
Trường TH&THCS Chính Tâm, huyện 

Kim Sơn
bộ 2 24,000,000

Ngân sách 

nhà nước

184
Phòng Giáo dục - Đào tạo, thành phố 

Tam Điệp
bộ 117 1,579,500,000

Ngân sách 

nhà nước

185 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng bộ 9 135,000,000 
Quỹ phát triển 

HĐSN
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186 Trung tâm Tư vấn & Dịch vụ TCC bộ 1 13,500,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

bộ 10 100,000,000
Ngân sách 

nhà nước

bộ 7 84,000,000
Ngân sách 

nhà nước

bộ 4 48,000,000
Ngân sách 

nhà nước

188
Trường Tiểu học Gia Phong, huyện Gia 

Viễn
bộ 10 150,000,000

Ngân sách 

nhà nước

189
Trường Tiểu học Gia Hòa, huyện Gia 

Viễn
bộ 10 100,000,000

Ngân sách 

nhà nước

190
Trường Tiểu học Gia Vân, huyện Gia 

Viễn
bộ 8 112,000,000

Ngân sách 

nhà nước

191
Trường Tiểu học Gia Thịnh A, huyện Gia 

Viễn
bộ 10 100,000,000

Ngân sách 

nhà nước

192
Trường Tiểu học Gia Phương, huyện Gia 

Viễn
bộ 3 34,500,000

Ngân sách 

nhà nước

bộ 3 30,000,000
Ngân sách 

nhà nước

bộ 23 230,000,000
Ngân sách 

nhà nước

194
Trường Tiểu học Thị trấn Me, huyện Gia 

Viễn
bộ 10 100,000,000

Ngân sách 

nhà nước

195
Trường Tiểu học Gia Tiến, huyện Gia 

Viễn
bộ 10 100,000,000

Ngân sách 

nhà nước

196
Trường Trung học cơ sở Gia Hòa, huyện 

Gia Viễn
bộ 4 60,000,000

Ngân sách 

nhà nước

197
Trường Trung học cơ sở Gia Xuân, huyện 

Gia Viễn
bộ 8 80,000,000

Ngân sách 

nhà nước

198
Trường Trung học cơ sở Gia Lập, huyện 

Gia Viễn
bộ 8 96,000,000

Ngân sách 

nhà nước

199
Trường Trung học cơ sở Gia Tiến, huyện 

Gia Viễn
bộ 3 37,500,000

Ngân sách 

nhà nước

bộ 12       120,000,000   
Ngân sách 

nhà nước

bộ 3         30,000,000   
Ngân sách 

nhà nước

bộ 2 23,000,000
Ngân sách 

nhà nước

bộ 3 34,500,000
Ngân sách 

nhà nước

202 Trường THCS Gia Phú, huyện Gia Viễn bộ 16 168,000,000
Ngân sách 

nhà nước

bộ 15 157,500,000
Ngân sách 

nhà nước

bộ 10
105,000,000 Ngân sách 

nhà nước

187

193

200

201

203

Trường Tiểu học Gia Hưng, huyện Gia 

Viễn

Trường Tiểu học Gia Trung, huyện Gia 

Viễn

Trường THCS Gia Hưng, huyện Gia Viễn

Trường THCS Gia Thắng, huyện Gia 

Viễn

Trường TH và THCS Gia Vượng, huyện 

Gia Viễn
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204 UBND xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn bộ 32 416,000,000
Nguồn vốn tài 

trợ

205
Trường mầm non Gia Sinh, huyện Gia 

Viễn
bộ 12 138,000,000

Ngân sách 

nhà nước

206
Trường Tiểu học Gia Thịnh B, huyện Gia 

Viễn
bộ 6 60,000,000

Ngân sách 

nhà nước

207
Trường Tiểu học Gia Thanh, huyện Gia 

Viễn
bộ 8 84,000,000

Ngân sách 

nhà nước

208
Trường Tiểu học Gia Phú, huyện Gia 

Viễn
bộ 7 70,000,000

Ngân sách 

nhà nước

209
Trường Tiểu học Gia Sinh, huyện Gia 

Viễn
bộ 6 72,000,000

Ngân sách 

nhà nước

210
Trường THCS Gia Phương, huyện Gia 

Viễn
bộ 6 69,000,000

Ngân sách 

nhà nước

211 Trường THCS Gia Sinh, huyện Gia Viễn bộ 7 100,000,000
Ngân sách 

nhà nước

bộ 1 12,000,000
Ngân sách 

nhà nước

bộ 4 40,600,000
Ngân sách 

nhà nước

213
Trường mầm non Liên Sơn, huyện Gia 

Viễn
bộ 10 150,000,000

Ngân sách 

nhà nước

214
Trường mầm non Gia Xuân, huyện Gia 

Viễn
bộ 8 110,400,000

Ngân sách 

nhà nước

215
Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông
bộ 8 96,000,000

Ngân sách 

nhà nước

216 Công an tỉnh Ninh Bình bộ 4 60,000,000
Ngân sách 

nhà nước

II Máy tính xách tay chiếc 241 3,698,640,000

1
Trung tâm Bảo tồn di tích Lịch sử - Văn 

hóa Cố đô Hoa Lư
chiếc 2 30,000,000

Ngân sách 

nhà nước

2 Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội chiếc 2 30,000,000
Ngân sách 

nhà nước

3 Trường THCS Ninh Sơn chiếc 4 60,000,000
Ngân sách 

nhà nước

4 Trường THCS Ninh Phong chiếc 2 30,000,000
Ngân sách 

nhà nước

5 Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng chiếc 2 30,000,000
Ngân sách 

nhà nước

6 Trường mầm non Tân Thành chiếc 2 30,000,000
Ngân sách 

nhà nước

7 Trường mầm non Đông Thành chiếc 1 15,000,000
Ngân sách 

nhà nước

8 Trường mầm non Hoa Mai chiếc 1 15,000,000
Ngân sách 

nhà nước

9 Trường tiểu học Thanh Bình chiếc 2 30,000,000
Ngân sách 

nhà nước

10 Trường tiểu học Ninh Tiến chiếc 2 30,000,000
Ngân sách 

nhà nước

212
Trường THCS Gia Thanh, huyện Gia 

Viễn
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11 Trường tiểu học Ninh Sơn chiếc 1 15,000,000
Ngân sách 

nhà nước

12 Trường THCS Lê Hồng Phong chiếc 2 30,000,000
Ngân sách 

nhà nước

13 Trường THCS Ninh Phúc chiếc 1 15,000,000
Ngân sách 

nhà nước

14
Trường mầm non Khánh Hòa, huyện Yên 

Khánh
chiếc 1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

15
Trường mầm non Khánh Thiện, huyện 

Gia Viễn
chiếc 2 30,000,000

Ngân sách 

nhà nước

16
Trường mầm non Khánh Nhạc, huyện Gia 

Viễn
chiếc 1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

17
Trường mầm non Khánh Hội, huyện Gia 

Viễn
chiếc 1 14,900,000

Ngân sách 

nhà nước

18
Trường THCS Khánh Phú, huyện Gia 

Viễn
chiếc 2 30,000,000

Ngân sách 

nhà nước

19
Trường THCS Khánh Hội, huyện Gia 

Viễn
chiếc 1 18,500,000

Ngân sách 

nhà nước

20
Trường tiểu học Khánh Mậu, huyện Gia 

Viễn
chiếc 1 30,000,000

Ngân sách 

nhà nước

21
Trường tiểu học Khánh Hải, huyện Gia 

Viễn
chiếc 1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

22
Trường tiểu học Khánh Thiện, huyện Gia 

Viễn
chiếc 1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

23
Trường tiểu học Trần Quốc Toản, huyện 

Gia Viễn
chiếc 3 45,000,000

Ngân sách 

nhà nước

24
Trường tiểu học Khánh An, huyện Gia 

Viễn
chiếc 1 16,000,000

Ngân sách 

nhà nước

25
Trường tiểu học Khánh Vân, huyện Gia 

Viễn
chiếc 1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

26
Trường tiểu học Kim Đồng, huyện Gia 

Viễn
chiếc 1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

27 Trung tâm văn hóa thể thao truyền thanh chiếc 1 15,000,000
Ngân sách 

nhà nước

28
Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh
chiếc 1 14,000,000

Ngân sách 

nhà nước

29 Trường tiểu học Ninh Hải, huyện Hoa Lư chiếc 3 45,000,000
Ngân sách 

nhà nước

30 Trường THCS Ninh Hải, huyện Hoa Lư chiếc 1 15,000,000
Ngân sách 

nhà nước

31
Trường mầm non Ninh Giang, huyện Hoa 

Lư
chiếc 2 30,000,000

Ngân sách 

nhà nước

32
Trường THCS Trường Yên, huyện Hoa 

Lư
chiếc 1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

33 Trường THCS Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư chiếc 1 15,000,000
Ngân sách 

nhà nước

34
Trường mầm non Ninh Thắng, huyện 

Hoa Lư
chiếc 1 14,000,000

Ngân sách 

nhà nước
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35 Trường tiểu học Ninh Vân, huyện Hoa Lư chiếc 2 28,000,000
Ngân sách 

nhà nước

36
Trường tiểu học Ninh Khang, huyện Hoa 

Lư 
chiếc 3 45,000,000

Ngân sách 

nhà nước

37 Trường tiểu học Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư chiếc 3 45,000,000
Ngân sách 

nhà nước

38
Trường mầm non Ninh Xuân, huyện Hoa 

Lư
chiếc 1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

39
Trường THCS Ninh Giang, huyện Hoa 

Lư
chiếc 1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

40 Liên minh hợp tác xã tỉnh Ninh Bình chiếc 2 60,000,000
Ngân sách 

nhà nước

41 Chi cục Môi trường và biển đảo chiếc 1 15,000,000
Ngân sách 

nhà nước

42
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường
chiếc 1 20,000,000

Ngân sách 

nhà nước

43
Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh 

NB
chiếc 1 14,000,000

Ngân sách 

nhà nước

chiếc 1 15,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 2 50,000,000
Ngân sách 

nhà nước

45 Chi cục Chăn nuôi và thú y chiếc 1 15,000,000
Ngân sách 

nhà nước

46 Bệnh viện đa khoa tỉnh NB chiếc 2 30,000,000
Nguồn thu sự 

nghiệp

47 Bệnh viện Sản nhi chiếc 1 16,590,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

48 Bệnh viện tâm thần chiếc 1 15,000,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

49 Trung tâm kiểm soát bệnh tật chiếc 3 40,500,000
Ngân sách 

nhà nước

50 Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình chiếc 14 219,660,000
Ngân sách 

nhà nước

51 Trung tâm y tế huyện Yên Khánh chiếc 10 150,000,000
Nguồn thu sự 

nghiệp

52 Đài PT&TH Ninh Bình chiếc 4 58,000,000
Ngân sách 

nhà nước

53 Trường THPT Gia Viễn C chiếc 4 54,000,000
Ngân sách 

nhà nước

54 Trường THPT Hoa Lư A chiếc 2 27,000,000
Ngân sách 

nhà nước

55 Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu chiếc 1 13,500,000
Ngân sách 

nhà nước

56 Trường THPT Kim Sơn A chiếc 2 27,000,000
Ngân sách 

nhà nước

57 Trường THPT Kim Sơn B chiếc 5 67,500,000
Ngân sách 

nhà nước

44 Chi cục Kiểm lâm
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58 Trường THPT Nguyễn Huệ chiếc 7 94,500,000
Ngân sách 

nhà nước

59
Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ 

tỉnh Ninh Bình
chiếc 3 45,000,000

Ngân sách 

nhà nước

60 Trường THCS Yên Hòa, huyện Yên Mô chiếc 1 17,000,000
Ngân sách 

nhà nước

61 Trường THCS Yên Từ, huyện Yên Mô chiếc 1 17,000,000
Ngân sách 

nhà nước

62 Trường tiểu học Yên Từ, huyện Yên Mô chiếc 1 15,000,000
Ngân sách 

nhà nước

63 Trường tiểu học Yên Hòa, huyện Yên Mô chiếc 3 45,000,000
Ngân sách 

nhà nước

64
Trường tiểu học Yên Đồng, huyện Yên 

Mô
chiếc 2         50,000,000   

Ngân sách 

nhà nước

65
Trường tiểu học Yên Lâm, huyện Yên 

Mô
chiếc 1         25,000,000   

Ngân sách 

nhà nước

66
Trường tiểu học Khánh Thượng, huyện 

Yên Mô
chiếc 1 25,000,000

Ngân sách 

nhà nước

67
Trường mầm non Yên Hòa, huyện Yên 

Mô
chiếc 3 36,000,000

Ngân sách 

nhà nước

68
Trường mầm non Yên Thắng, huyện Yên 

Mô
chiếc 3 42,000,000

Ngân sách 

nhà nước

69
Trường mầm non Yên Thịnh, huyện Yên 

Mô
chiếc 1 20,000,000

Ngân sách 

nhà nước

70
Trường mầm non Yên Phong, huyện Yên 

Mô
chiếc 2 30,000,000

Ngân sách 

nhà nước

71
Trường Mầm non Bình Minh, huyện Kim 

Sơn
chiếc 2 30,000,000

Ngân sách 

nhà nước

72
Trường tiểu học Yên Lộc, huyện Kim 

Sơn
chiếc 2 27,000,000

Ngân sách 

nhà nước

73
Trường Mầm non Yên Lộc, huyện Kim 

Sơn
chiếc 1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

74
Trường Tiểu học Kim Định, huyện Kim 

Sơn
chiếc 1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

75
Trường Tiểu học Hùng Tiến, huyện Kim 

Sơn
chiếc 1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

76
Trường Tiểu học Ân Hoà, huyện Kim 

Sơn
chiếc 2 30,000,000

Ngân sách 

nhà nước

77
Trường Tiểu học Đồng Hướng, huyện 

Kim Sơn
chiếc 2 29,000,000

Ngân sách 

nhà nước

78
Trường Tiểu học Kim Chính, huyện Kim 

Sơn
chiếc 1 17,490,000

Ngân sách 

nhà nước

79
Trường Tiểu học Lưu Phương, huyện 

Kim Sơn
chiếc 2 29,000,000

Ngân sách 

nhà nước

80
Trường Tiểu học Quang Thiện, huyện 

Kim Sơn
chiếc 3 45,000,000

Ngân sách 

nhà nước

81
Trường Tiểu học Phát Diệm, huyện Kim 

Sơn
chiếc 1 14,500,000

Ngân sách 

nhà nước
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82
Trường Tiểu học Tân Thành, huyện Kim 

Sơn
chiếc 1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

83
Trường Tiểu học Lai Thành A, huyện 

Kim Sơn
chiếc 1 17,000,000

Ngân sách 

nhà nước

84
Trường Tiểu học A Kim Mỹ, huyện Kim 

Sơn
chiếc 1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

85
Trường Tiểu học B Kim Mỹ, huyện Kim 

Sơn
chiếc 2 34,000,000

Ngân sách 

nhà nước

86
Trường Tiểu học Cồn Thoi, huyện Kim 

Sơn
chiếc 2 30,000,000

Ngân sách 

nhà nước

87
Trường Tiểu học TT Bình Minh, huyện 

Kim Sơn
chiếc 3 45,000,000

Ngân sách 

nhà nước

88
Trường Tiểu học Kim Trung, huyện Kim 

Sơn
chiếc 2 30,000,000

Ngân sách 

nhà nước

89
Trường Tiểu học Kim Đông, huyện Kim 

Sơn
chiếc 2 30,000,000

Ngân sách 

nhà nước

90 Trường THCS Ân Hoà, huyện Kim Sơn chiếc 2 32,000,000
Ngân sách 

nhà nước

91 Trường THCS Như Hoà, huyện Kim Sơn chiếc 1 16,000,000
Ngân sách 

nhà nước

92
Trường THCS Kim Chính, huyện Kim 

Sơn
chiếc 1 16,000,000

Ngân sách 

nhà nước

93
Trường THCS Tân Thành, huyện Kim 

Sơn
chiếc 2 30,000,000

Ngân sách 

nhà nước

94 Trường THCS Đông Hải, huyện Kim Sơn chiếc 1 13,000,000
Ngân sách 

nhà nước

95
Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Tam 

Điệp
chiếc 16 240,000,000 

Ngân sách 

nhà nước

96
Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Tam 

Điệp
chiếc 1 15,000,000 

Ngân sách 

nhà nước

97
Trường Mầm non Gia Vân, huyện Gia 

Viễn
1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

98
Trường Mầm non Gia Phương, huyện Gia 

Viễn
2 30,000,000

Ngân sách 

nhà nước

99
Trường Mầm non Gia Lập, huyện Gia 

Viễn
1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

100
Trường mầm non Gia Hòa, huyện Gia 

Viễn
1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

101
Trường mầm non Gia Thịnh, huyện Gia 

Viễn
1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

102
Trường mầm non Gia Lạc, huyện Gia 

Viễn
1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

103
Trường Tiểu học Gia Hòa, huyện Gia 

Viễn
2 30,000,000

Ngân sách 

nhà nước

104
Trường Tiểu học Gia Thịnh A, huyện Gia 

Viễn
2 30,000,000

Ngân sách 

nhà nước

105
Trường Tiểu học Gia Thịnh B, huyện Gia 

Viễn
2 30,000,000

Ngân sách 

nhà nước

14



106
Trường Tiểu học Gia Trấn, huyện Gia 

Viễn
1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

107
Trường Tiểu học Gia Thanh, huyện Gia 

Viễn
2         30,000,000   

Ngân sách 

nhà nước

108
Trường Tiểu học Gia Phương, huyện Gia 

Viễn
1 14,000,000

Ngân sách 

nhà nước

109
Trường Tiểu học Gia Tân, huyện Gia 

Viễn
1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

110
Trường Trung học cơ sở Gia Tiến, huyện 

Gia Viễn
1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

111
Trường THCS Gia Thắng, huyện Gia 

Viễn
1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

2         30,000,000   
Ngân sách 

nhà nước

2         31,000,000   
Ngân sách 

nhà nước

113 Trường THCS Gia Sinh, huyện Gia Viễn 5 75,000,000
Ngân sách 

nhà nước

114
Trường mầm non Gia Sinh, huyện Gia 

Viễn
1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

115
Trường mầm non Gia Phú, huyện Gia 

Viễn
1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

116
Trường Tiểu học Gia Trung, huyện Gia 

Viễn
1 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

117
Trường Tiểu học Gia Sinh, huyện Gia 

Viễn
1 14,000,000

Ngân sách 

nhà nước

118
Trường TH&THCS Gia Minh, huyện Gia 

Viễn
2 30,000,000

Ngân sách 

nhà nước

119 Trường THCS Gia Trấn, huyện Gia Viễn 1 15,000,000
Ngân sách 

nhà nước

III Máy photocopy chiếc 20 1,345,500,000

1 Trạm kiểm tra tải trọng và đăng kiểm thủy chiếc 1 51,000,000
Ngân sách 

nhà nước

2
Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục 

thể thao tỉnh Ninh Bình
chiếc 1 51,000,000

Ngân sách 

nhà nước

3
Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

Ninh Bình
chiếc 1 140,000,000

Ngân sách 

nhà nước

4 Trường Tiểu học Ninh Sơn chiếc 1 50,000,000
Ngân sách 

nhà nước

5
Trường mầm non Ninh Hòa, huyện Hoa 

Lư
chiếc 1 60,000,000

Ngân sách 

nhà nước

6 Trường Cao đẳng y tế chiếc 1 80,000,000
Ngân sách 

nhà nước

7 Trung tâm kiểm soát bệnh tật chiếc 1 63,000,000
Ngân sách 

nhà nước

8 Trung tâm cấp cứu 115 chiếc 1 45,000,000
Ngân sách 

nhà nước

9 Trung tâm y tế huyện Nho Quan chiếc 1 67,000,000
Ngân sách 

nhà nước

112
Trường THCS Gia Phương, huyện Gia 

Viễn
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10
Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Ninh Bình
chiếc 1 180,000,000

Ngân sách 

nhà nước

11 Trường THCS Yên Nhân, huyện Yên Mô chiếc 1 80,000,000
Ngân sách 

nhà nước

12
Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Tam 

Điệp
chiếc 6 270,000,000

Ngân sách 

nhà nước

13 Sở Lao động thương binh và xã hội chiếc 1 90,000,000
Ngân sách 

nhà nước

14
Trường Tiểu học Gia Phương, huyện Gia 

Viễn
1 28,500,000

Ngân sách 

nhà nước

15 Công an tỉnh Ninh Bình 1 90,000,000
Ngân sách 

nhà nước

IV Máy in chiếc 429 2,475,762,000

1 Sở Văn hóa và Thể thao chiếc 5 41,500,000
Ngân sách 

nhà nước

2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội chiếc 2 17,000,000
Ngân sách 

nhà nước

3 UBND phường Ninh Phong chiếc 1 8,000,000
Ngân sách 

nhà nước

4 Trường mầm non Tân Thành chiếc 1 5,000,000
Ngân sách 

nhà nước

5 Trường tiểu học Thanh Bình chiếc 2 7,800,000
Ngân sách 

nhà nước

6 Trường tiểu học Tân Thành chiếc 1 5,000,000
Ngân sách 

nhà nước

7
Trường tiểu học Khánh Nhạc A, huyện 

Yên Khánh
chiếc 1 7,500,000

Ngân sách 

nhà nước

8
Trường mầm non Khánh Hòa, huyện Yên 

Khánh
chiếc 1 3,500,000

Ngân sách 

nhà nước

9
Trường mầm non Khánh Vân, huyện Yên 

Khánh
chiếc 2 8,000,000

Ngân sách 

nhà nước

10
Trường mầm non Khánh Nhạc, huyện 

Yên Khánh
chiếc 1 4,850,000

Ngân sách 

nhà nước

11
Trường mầm non Khánh Hội, huyện Yên 

Khánh
chiếc 1 4,500,000

Ngân sách 

nhà nước

12
Trường mầm non Khánh Hội, huyện Yên 

Khánh
chiếc 1 9,800,000

Ngân sách 

nhà nước

13
Trường mầm non Khánh Mậu, huyện Yên 

Khánh
chiếc 1 6,799,000

Ngân sách 

nhà nước

14
Trường THCS Khánh Hòa, huyện Yên 

Khánh
chiếc 3 17,970,000

Ngân sách 

nhà nước

15
Trường THCS Khánh Hồng, huyện Yên 

Khánh
chiếc 2 9,600,000

Ngân sách 

nhà nước

16
Trường tiểu học Khánh Thủy, huyện Yên 

Khánh
chiếc 1 10,000,000

Ngân sách 

nhà nước

17
Trường tiểu học Khánh Phú, huyện Yên 

Khánh
chiếc 3 19,500,000

Ngân sách 

nhà nước

18
Trường tiểu học Khánh Hội, huyện Yên 

Khánh
chiếc 1 4,990,000

Ngân sách 

nhà nước
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19
Trường tiểu học Trần Quốc Toản, huyện 

Yên Khánh
chiếc 3 14,700,000

Ngân sách 

nhà nước

20
Trường tiểu học Khánh An, huyện Yên 

Khánh
chiếc 2 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

21
Trường tiểu học Khánh Lợi, huyện Yên 

Khánh
chiếc 1 5,000,000

Ngân sách 

nhà nước

22 Ban tổ chức Tỉnh ủy chiếc 4 18,000,000
Ngân sách 

nhà nước

23 Ban Tuyên giáo chiếc 1 9,000,000
Ngân sách 

nhà nước

24 Ban Nội chính chiếc 3 14,000,000
Ngân sách 

nhà nước

25 Trường tiểu học Ninh Hải, huyện Hoa Lư chiếc 1 7,000,000
Ngân sách 

nhà nước

26
Trường mầm non Ninh Khang, huyện 

Hoa Lư
chiếc 1 5,000,000

Ngân sách 

nhà nước

27
Trường THCS Trường Yên, huyện Hoa 

Lư
chiếc 2 20,000,000

Ngân sách 

nhà nước

28 Trường tiểu học Ninh An, huyện Hoa Lư chiếc 2 11,000,000
Ngân sách 

nhà nước

29
Trường tiểu học Ninh Khang, huyện Hoa 

Lư
chiếc 1 10,000,000

Ngân sách 

nhà nước

30
Trường mầm non Ninh An, huyện Hoa 

Lư
chiếc 1 5,000,000

Ngân sách 

nhà nước

31
Trường mầm non Ninh Xuân, huyện Hoa 

Lư
chiếc 2 20,000,000

Ngân sách 

nhà nước

32
Trường mầm non Ninh Hòa, huyện Hoa 

Lư
chiếc 2 12,000,000

Ngân sách 

nhà nước

33 Sở Tài nguyên và Môi trường chiếc 3 15,000,000
Ngân sách 

nhà nước

34 Chi cục Môi trường và Biển, đảo chiếc 1 7,000,000
Ngân sách 

nhà nước

35 Chi cục Kiểm lâm chiếc 5 50,000,000
Ngân sách 

nhà nước

36 Chi cục Chăn nuôi và thú y chiếc 1 5,000,000
Ngân sách 

nhà nước

37 Chi cục Thủy lợi chiếc 4 20,000,000
Ngân sách 

nhà nước

38 Sở Công thương chiếc 1 6,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 30 240,000,000
Nguồn thu sự 

nghiệp

chiếc 5 24,750,000
Nguồn thu sự 

nghiệp

chiếc 5 35,200,000
Nguồn thu sự 

nghiệp

chiếc 5 40,150,000
Nguồn thu sự 

nghiệp

39 Bệnh viện đa khoa tỉnh NB
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40 Trường Cao đẳng y tế chiếc 3 13,500,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

chiếc 37 135,050,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

chiếc 27 229,203,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

chiếc 9 45,000,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

42 Bệnh viện y học cổ truyền chiếc 2 11,800,000
Ngân sách 

nhà nước

43 Bệnh viện tâm thần chiếc 10 70,000,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

44 Bệnh viện phục hồi chức năng chiếc 3 13,500,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

45 Trung tâm kiểm soát bệnh tật chiếc 5 20,000,000
Ngân sách 

nhà nước

46 Trung tâm giám định y khoa chiếc 1 4,500,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

chiếc 3 9,000,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

chiếc 7 21,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 2 8,000,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

chiếc 2 9,000,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

chiếc 3 9,000,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

chiếc 9 27,000,000
Ngân sách 

nhà nước

49 Trung tâm y tế huyện Yên Mô chiếc 5 15,000,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

chiếc 8 36,000,000
Nguồn thu sự 

nghiệp

chiếc 3 21,000,000
Nguồn thu sự 

nghiệp

chiếc 1 8,000,000
Nguồn thu sự 

nghiệp

51 Trung tâm y tế huyện Kim Sơn chiếc 30 135,000,000
Ngân sách 

nhà nước

52
Văn phòng Cơ quan sở Y Tế tỉnh Ninh 

Bình
chiếc 3 12,000,000

Ngân sách 

nhà nước

53 Đài PT&TH Ninh Bình chiếc 2 6,000,000
Ngân sách 

nhà nước

54
Phòng Văn hoá và Thông tin, UBND 

huyện Yên Khánh
chiếc 56         280,000,000 

Ngân sách 

nhà nước

55 Trường THPT Gia Viễn C chiếc 2 11,000,000
Ngân sách 

nhà nước

41

47

Bệnh viện Sản Nhi

Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình

Trung tâm y tế thành phố Tam Điệp

Trung tâm y tế huyện Yên Khánh

48

50
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56 Trường THPT Trần Hưng Đạo chiếc 4 18,000,000
Ngân sách 

nhà nước

57 Trường THPT Yên Mô A chiếc 6 30,000,000
Ngân sách 

nhà nước

58
Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Ninh Bình
chiếc 5 36,000,000

Ngân sách 

nhà nước

59
Trường TH & THCS Yên Hưng, huyện 

Yên Mô
chiếc 3 15,000,000

Ngân sách 

nhà nước

60 Trường THCS Yên Nhân, huyện Yên Mô chiếc 2 12,000,000
Ngân sách 

nhà nước

61
Trường THCS Khánh Thượng, huyện 

Yên Mô
chiếc 1 5,000,000

Ngân sách 

nhà nước

62
Trường tiểu học Yên Phong, huyện Yên 

Mô
chiếc 1 5,000,000

Ngân sách 

nhà nước

chiếc 1 5,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 1 8,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 2 14,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 1           5,000,000   
Ngân sách 

nhà nước

65
Trường tiểu học Yên Thắng, huyện Yên 

Mô
chiếc 1 8,000,000

Ngân sách 

nhà nước

66
Trường tiểu học Khánh Thịnh, huyện Yên 

Mô
chiếc 1 3,500,000

Ngân sách 

nhà nước

67
Trường tiểu học Khánh Thượng, huyện 

Yên Mô
chiếc 2 16,000,000

Ngân sách 

nhà nước

68
Trường mầm non Yên Phong, huyện Yên 

Mô
chiếc 2 9,000,000

Ngân sách 

nhà nước

69
Trường mầm non Yên Mạc, huyện Yên 

Mô
chiếc 1 5,000,000

Ngân sách 

nhà nước

chiếc 6 44,100,000         
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 2 8,900,000           
Ngân sách 

nhà nước

71 Văn phòng Huyện uỷ Yên Mô chiếc 5 30,000,000         
Ngân sách 

nhà nước

72
Trường Tiểu học Phát Diệm, huyện Kim 

Sơn
chiếc 1 4,400,000

Ngân sách 

nhà nước

73
Trường Tiểu học Lai Thành A, huyện 

Kim Sơn
chiếc 1 6,500,000

Ngân sách 

nhà nước

74
Trường Tiểu học Kim Tân, huyện Kim 

Sơn
chiếc 1 4,500,000

Ngân sách 

nhà nước

75 Trường THCS Ân Hoà, huyện Kim Sơn chiếc 1 6,500,000
Ngân sách 

nhà nước

76
Trường TH&THCS Xuân Thiện, huyện 

Kim Sơn
chiếc 1 3,500,000

Ngân sách 

nhà nước

Trường tiểu học Yên Hòa, huyện Yên Mô63

64

70

Trường tiểu học Yên Thành, huyện Yên 

Mô

Văn phòng HĐND&UBND huyện Yên 

Mô
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77
Trường Mầm non Yên Lộc, huyện Kim 

Sơn
chiếc 1 4,500,000

Ngân sách 

nhà nước

chiếc 2 8,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 1 9,000,000
Ngân sách 

nhà nước

79
Trường THCS Bình Minh, huyện Kim 

Sơn
chiếc 1 9,000,000

Ngân sách 

nhà nước

chiếc 3 30,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 1 10,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 8 80,000,000
Ngân sách 

nhà nước

81 Trường THCS Gia Hưng, huyện Gia Viễn chiếc 2           8,000,000   
Ngân sách 

nhà nước

82
Trường THCS Gia Thắng, huyện Gia 

Viễn
chiếc 1 7,500,000

Ngân sách 

nhà nước

83
Trường THCS Gia Phương, huyện Gia 

Viễn
chiếc 2         20,000,000   

Ngân sách 

nhà nước

84 Trường THCS Gia Phú, huyện Gia Viễn chiếc 2 9,200,000
Ngân sách 

nhà nước

85 Công an tỉnh Ninh Bình chiếc 4 28,000,000
Ngân sách 

nhà nước

V Máy điều hòa không khí chiếc 466 6,960,360,000

chiếc 1 18,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 2 58,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 2 28,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 1 18,000,000
Ngân sách 

nhà nước

3
Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục 

thể thao tỉnh Ninh Bình
chiếc 4 54,000,000

Ngân sách 

nhà nước

4
Trung tâm Điều dưỡng người có công 

tỉnh Ninh Bình
chiếc 3 40,000,000

Ngân sách 

nhà nước

5 Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội chiếc 3 36,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 1 11,600,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 1 11,600,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

chiếc 1 18,000,000
Ngân sách 

nhà nước

7 Trường mầm non Ninh Khánh chiếc 9 180,000,000
Ngân sách 

nhà nước

8 Trường mầm non Thúy Sơn chiếc 2 26,500,000
Ngân sách 

nhà nước

1 Văn phòng Sở Giao thông vận tải

78

80

Trường tiểu học A Kim Mỹ, huyện Kim 

Sơn

Phòng giáo dục - đào tạo thành phố Tam 

Điệp

2 Bảo tàng tỉnh Ninh Bình

Sở Lao động Thương binh và Xã hội6
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9 Trường tiểu học Ninh Nhất chiếc 5 60,000,000
Ngân sách 

nhà nước

10 Trường mầm non Hoa Mai chiếc 2 40,000,000
Ngân sách 

nhà nước

11 Trường tiểu học Thanh Bình chiếc 10 129,000,000
Ngân sách 

nhà nước

12 Trường THCS Ninh Phúc chiếc 2 40,000,000
Ngân sách 

nhà nước

13
Trường mầm non Khánh Vân, huyện Yên 

Khánh
chiếc 2 26,000,000

Ngân sách 

nhà nước

14
Trường mầm non Khánh Thủy, huyện 

Yên Khánh
chiếc 10 100,000,000

Ngân sách 

nhà nước

15
Trường mầm non Khánh Thành, huyện 

Yên Khánh
chiếc 4 40,000,000

Ngân sách 

nhà nước

16 UBND xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh chiếc 2 24,000,000
Ngân sách 

nhà nước

17
Trường tiểu học Khánh Thủy, huyện Yên 

Khánh
chiếc 3 30,000,000

Ngân sách 

nhà nước

18
Trường tiểu học Khánh Hải, huyện Yên 

Khánh
chiếc 4 50,000,000

Ngân sách 

nhà nước

19
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện 

Yên Khánh
Cái 1 19,000,000

Ngân sách 

nhà nước

20 Ủy Ban kiểm tra chiếc 1 50,000,000
Ngân sách 

nhà nước

21 Ban dân vận chiếc 2 108,000,000
Ngân sách 

nhà nước

22
Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh
chiếc 1 16,000,000

Ngân sách 

nhà nước

23
Trường THCS Ninh Khang, huyện Hoa 

Lư
chiếc 1 13,000,000

Ngân sách 

nhà nước

24
Trường mầm non Ninh Khang, huyện 

Hoa Lư
chiếc 2 30,000,000

Ngân sách 

nhà nước

25
Trường THCS Trường Yên, huyện Hoa 

Lư
chiếc 4 60,000,000

Ngân sách 

nhà nước

26 Trường THCS Ninh An, huyện Hoa Lư chiếc 1 15,000,000
Ngân sách 

nhà nước

27
Trường tiểu học Trường Yên, huyện Hoa 

Lư
chiếc 2 23,000,000

Ngân sách 

nhà nước

28
Trường mầm non Trường Yên, huyện 

Hoa Lư
chiếc 4 46,000,000

Ngân sách 

nhà nước

29
Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, huyện 

Hoa Lư
chiếc 2 20,000,000

Ngân sách 

nhà nước

30
Trường mầm non Ninh Hải, huyện Hoa 

Lư
chiếc 4 50,000,000

Ngân sách 

nhà nước

31 Ban quản lý các khu công nghiệp chiếc 2 24,000,000
Ngân sách 

nhà nước

32 Sở Tư pháp chiếc 2 58,000,000
Ngân sách 

nhà nước

21



33 Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh NB chiếc 2 26,000,000
Ngân sách 

nhà nước

34 Sở Xây dựng chiếc 2 25,000,000
Ngân sách 

nhà nước

35 Chi cục Thủy lợi chiếc 2 27,000,000
Ngân sách 

nhà nước

36 Chi cục Kiểm lâm chiếc 2 27,000,000
Ngân sách 

nhà nước

37 Chi cục Thủy sản chiếc 2 23,500,000
Ngân sách 

nhà nước

38 Sở Công thương chiếc 2 24,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 5 60,000,000
Nguồn thu sự 

nghiệp

chiếc 5 75,000,000
Nguồn thu sự 

nghiệp

chiếc 2 45,000,000
Nguồn thu sự 

nghiệp

chiếc 5 52,500,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 3 60,600,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 5 137,500,000
Ngân sách 

nhà nước

41 Bệnh viện y học cổ truyền chiếc 2 24,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 2 23,800,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 1 20,200,000
Ngân sách 

nhà nước

43 Bệnh viện phục hồi chức năng chiếc 5 113,500,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

44 Trung tâm kiểm soát bệnh tật chiếc 5 45,500,000
Ngân sách 

nhà nước

45
Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ 

phẩm
chiếc 1 18,000,000

Ngân sách 

nhà nước

46 Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình chiếc 1 17,700,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

chiếc 1 9,100,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

chiếc 1 12,300,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

chiếc 9 153,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 20 246,000,000
NSNN & 

NTSN

chiếc 1 14,500,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

42

47

48

Bệnh viện tâm thần

Bệnh viện đa khoa tỉnh NB

Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

39

40

Trung tâm y tế thành phố Tam Điệp

Trung tâm y tế huyện Yên Mô
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chiếc 2 29,000,000
NSNN & 

NTSN

chiếc 2 18,200,000
Ngân sách 

nhà nước

50 Trung tâm y tế huyện Yên Khánh chiếc 3 34,800,000
Ngân sách 

nhà nước

51 Văn phòng Cơ quan sở chiếc 2 80,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 7 105,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 2 55,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 1 40,000,000
Ngân sách 

nhà nước

53 Trường THPT Nho Quan B chiếc 4 72,000,000
Ngân sách 

nhà nước

54 Trường THPT Nho Quan C chiếc 4 54,000,000
Ngân sách 

nhà nước

55 Trường THPT Yên Mô A chiếc 6 90,000,000
Ngân sách 

nhà nước

56 Trường THPT Tạ Uyên chiếc 16 288,000,000
Ngân sách 

nhà nước

57 Trường THPT Nguyễn Huệ chiếc 4 72,000,000
Ngân sách 

nhà nước

58
Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Ninh Bình 
chiếc 8 150,000,000

Ngân sách 

nhà nước

59
Trường tiểu học Khánh Thượng, huyện 

Yên Mô
chiếc 3 36,000,000

Ngân sách 

nhà nước

60
Trường mầm non Yên Thắng, huyện Yên 

Mô
chiếc 2 17,000,000

Ngân sách 

nhà nước

chiếc 2 42,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 1           10,000,000 
Ngân sách 

nhà nước

62
Trường mầm non Yên Phong, huyện Yên 

Mô
chiếc 2 20,000,000

Ngân sách 

nhà nước

63
Trường mầm non Khánh Thượng, huyện 

Yên Mô
chiếc 10 200,000,000

Ngân sách 

nhà nước

64
Trường Tiểu học Chất Bình, huyện Kim 

Sơn
chiếc 2 30,000,000

Ngân sách 

nhà nước

65
Trường Tiểu học Quang Thiện, huyện 

Kim Sơn
chiếc 6 90,000,000

Ngân sách 

nhà nước

66
Trường Tiểu học Thượng Kiệm, huyện 

Kim Sơn
chiếc 6 72,000,000

Ngân sách 

nhà nước

67
Trường Tiểu học Phát Diệm, huyện Kim 

Sơn
chiếc 5 42,500,000

Ngân sách 

nhà nước

68
Trường tiểu học Kim Chính, huyện Kim 

Sơn
chiếc 2 22,000,000

Ngân sách 

nhà nước

52

61

49 Trung tâm y tế huyện Hoa Lư

Đài PT&TH Ninh Bình

Trường mầm non Yên Thịnh, huyện Yên 

Mô
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69
Trường Tiểu học Lai Thành A, huyện 

Kim Sơn
chiếc 2 34,000,000

Ngân sách 

nhà nước

70
Trường Tiểu học Định Hoá, huyện Kim 

Sơn
chiếc 2 30,000,000

Ngân sách 

nhà nước

71
Trường Tiểu học Kim Tân, huyện Kim 

Sơn
chiếc 2 24,000,000

Ngân sách 

nhà nước

chiếc 2 30,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 1 12,000,000
Ngân sách 

nhà nước

73
Trường Tiểu học TT Bình Minh, huyện 

Kim Sơn
chiếc 4 68,000,000

Ngân sách 

nhà nước

chiếc 3 34,500,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 1 9,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 1 11,400,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 2 18,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 1 8,990,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 3 22,470,000
Ngân sách 

nhà nước

77 Trường THCS Đông Hải, huyện Kim Sơn chiếc 1 10,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 44 594,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 6 105,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 3 46,500,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 12 238,200,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 26 286,000,000
Ngân sách 

nhà nước

79 Trung tâm Tư vấn & Dịch vụ TCC chiếc 1 12,000,000
Ngân sách 

nhà nước

80
Trường Mầm non Gia Phương, huyện Gia 

Viễn
chiếc 6 72,000,000

Ngân sách 

nhà nước

chiếc 3 45,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 1 15,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 18 270,000,000
Ngân sách 

nhà nước

chiếc 4 40,000,000
Ngân sách 

nhà nước

78

81

82

72

74

75

76

Trường mầm non Gia Tân, huyện Gia 

Viễn

Trường Tiểu học A Kim Mỹ, huyện Kim 

Sơn

Trường THCS Định Hoá, huyện Kim Sơn

Trường TH&THCS Xuân Thiện, huyện 

Kim Sơn

Trường TH&THCS Chính Tâm, huyện 

Kim Sơn

Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Tam 

Điệp

Trường mầm non Gia Hòa, huyện Gia 

Viễn
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83
Trường Tiểu học Gia Lập, huyện Gia 

Viễn
chiếc 4 60,000,000

Ngân sách 

nhà nước

84
Trường Tiểu học Gia Thịnh A, huyện Gia 

Viễn
chiếc 5 75,000,000

Ngân sách 

nhà nước

85
Trường Tiểu học Gia Thanh, huyện Gia 

Viễn
chiếc 4         40,000,000   

Ngân sách 

nhà nước

86
Trường Tiểu học Gia Tân, huyện Gia 

Viễn
chiếc 3 69,000,000

Ngân sách 

nhà nước

87 Trường THCS Gia Vân, huyện Gia Viễn chiếc 4 80,000,000
Ngân sách 

nhà nước

88 Trường THCS Gia Phú, huyện Gia Viễn chiếc 2 31,400,000
Ngân sách 

nhà nước

89 Trường THCS Gia Trấn, huyện Gia Viễn chiếc 4 48,000,000
Ngân sách 

nhà nước

VI Máy tính bảng chiếc 44 735,949,000

1 Thanh tra tỉnh chiếc 5 75,000,000
Ngân sách 

nhà nước

2 Liên minh hợp tác xã tỉnh Ninh Bình chiếc 3 90,000,000
Ngân sách 

nhà nước

3 Chi cục Kiểm lâm chiếc 1 20,000,000
Ngân sách 

nhà nước

4 Bệnh viện Sản Nhi chiếc 5 95,950,000
Quỹ phát triển 

HĐSN

5 Trung tâm Y tế huyện Yên Mô chiếc 1 19,999,000
Ngân sách 

nhà nước

6
Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

Ninh Bình
chiếc 29 435,000,000

Ngân sách 

nhà nước
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